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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

1 839006 Hán - Nôm 2 70 Phạm Thị Đoan Trang 10396 01 4 1 2 1.C301 DTT1221 12---6789012345678----

2 839022 Văn bản và Lưu trữ học 2 70 Phạm Thị Đoan Trang 10396 01 6 6 3 1.C305 DTT1221 12---67890123---------

3 839053 Tổ chức kho và bảo quản 3 70 Phạm Thị Đoan Trang 10396 01 2 1 3 1.C202 DTT1221 12---6789012345678----

4 839057 Chỉ mục và tóm tắt tài liệu 3 57 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10096 01 6 6 3 C.A303 DTT1231 12---6789012345678----

5
839080 Phân tích và thiết kế hệ thống

2 65 Nguyễn Thị Giang 10792
01

6 6 3 1.C002 DTT1201 ------------345678----

6 2 65 Nguyễn Thị Giang 10792 6 9 2 1.C002 DTT1201 ------------345678----

7
839081 Truyền thông đa phương tiện

2 65 Nguyễn Thị Giang 10792
01

3 6 3 1.C002 DTT1201 ------------345678----

8 2 65 Nguyễn Thị Giang 10792 3 9 2 1.C002 DTT1201 ------------345678----

9 839098 Thực tập tốt nghiệp (DTV) (DTT) 5 70 01 0 0 5 DTT1201 12---678901-----------

10 839099 Khóa luận tốt nghiệp (DTV) 10 70 01 0 0 10 DTT1201

11 839110 Tham khảo cơ bản 3 70 Đinh Thị Hồng Thúy 10707 01 4 3 3 1.C203 DTT1221 12---6789012345678----

12 839111 Tổ chức quản lý thư viện 3 70 Âu Thị Cẩm Linh 20082 01 3 1 4 1.C202 DTT1211 12---678901234--------

13

839119 Tài trợ thư viện

3 65 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10096

01

2 6 3 C.A505 DTT1201 -----------------8----

14 3 65 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10096 2 6 3 C.A505 DTT1201 -----------234567-----

15 3 65 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10096 4 1 4 1.C002 DTT1201 -----------234567-----

16 839308 Phần mềm quản lí Thư viện 3 70 Đinh Thị Hồng Thúy 10707 01 5 1 4 1.C202 DTT1211 12---678901234--------

17 839309 Thư viện thiếu nhi 3 70 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10096 01 4 7 4 C.A307 DTT1211 12---678901234--------

18 839312 Thư viện Đại học 3 70 Dương Thị Vân 11321 01 3 8 3 C.A502 DTT1221 12---6789012345678----

19 839353 Biên mục mô tả cơ bản 3 57 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10096 01 2 2 4 C.A505 DTT1231 12---678901234--------

20 839404 Kỹ năng làm việc nhóm 2 57 Dương Thị Vân 11321 01 3 6 2 C.A501 DTT1231 12---6789012345678----

21 839407 Phân loại tài liệu 3 57 Đinh Thị Hồng Thúy 10707 01 4 6 3 1.C301 DTT1231 12---6789012345678----

22 839408 Biên mục chủ đề 3 57 Trần Minh Tâm 11145 01 6 3 3 1.C301 DTT1231 12---6789012345678----

23 839413 Thực tập ngành nghề 1 70 01 0 0 1 DTT1221 12---6789012345678----

24 839414 Thực tập nghiệp vụ (DTT) 2 70 01 2 1 5 TTSP35 DTT1211 --------------5678----
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Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
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25

839414 Thực tập nghiệp vụ (DTT)

2 70

01

2 6 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

26 2 70 3 1 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

27 2 70 3 6 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

28 2 70 4 1 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

29 2 70 4 6 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

30 2 70 5 1 5 TTSP35 DTT1211 --------------5678----

31 2 70 5 6 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

32 2 70 6 1 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

33 2 70 6 6 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

34 2 70 7 1 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

35 2 70 7 6 5 TTSP31 DTT1211 --------------5678----

36 839420 Cơ sở dữ liệu 3 70 Nguyễn Thị Giang 10792 01 5 7 4 1.C202 DTT1211 12---678901234--------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


